
THỜI GIAN THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NỮ (NGÀY 8/10/2022) 

 
STT LỚP GẶP LỚP BẢNG TRẬN THỜI GIAN NGÀY SÂN 

1 10A11 vs 11A10 A 1 7H30 (SÁNG) 8/10/2022 1 

2 11A3-11A8 vs 12A03 A 2 8H30 (SÁNG) 8/10/2022 1 

3 12A12 vs 11A01 A 3 9H30 (SÁNG) 8/10/2022 1 

4 11A02 vs 11A11 A 1 7H30 (SÁNG) 8/10/2022 2 

5 12A02 vs 12A09 A 2 8H30 (SÁNG) 8/10/2022 2 

6 10A04 vs 10A1-10A2 B 3 9H30 (SÁNG) 8/10/2022 2 

7 11A07 vs 12A07 B 1 7H30 (SÁNG) 8/10/2022 3 

8 12A11 vs 12A10 B 2 8H30 (SÁNG) 8/10/2022 3 

9 11A06 vs 12A13 B 3 9H30 (SÁNG) 8/10/2022 3 

10 12A05 vs 12A06 B 1 14H00 (CHIỀU) 8/10/2022 1 

11 12A08 vs 12A04 A 1 14H00 (CHIỀU) 8/10/2022 2 

12 12A01 vs 11A09 B 1 14H00 (CHIỀU) 8/10/2022 3 

13 10A09 vs 10A08 B 2 15H00 (CHIỀU) 8/10/2022 1 

 

THỜI GIAN THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NAM NGÀY (9/10/2022) 

 

STT LỚP GẶP LỚP BẢNG 
TRẬ

N 
THỜI GIAN NGÀY SÂN 

1 11A11 vs 12A11 A 1 7H30 ( SÁNG) 9/10/2022 1 

2 11A02 vs 12A06 A 2 8H30 (SÁNG)) 9/10/2022 1 

3 12A12 vs 12A08 A 3 9H30 (SÁNG) 9/10/2022 1 

4 10A11 vs 11A01 A 1 7H30 (SÁNG) 9/10/2022 2 

5 12A10 vs 11A03 A 2 8H30 (SÁNG) 9/10/2022 2 

6 12A01 vs 11A10 A 3 9H30 (SÁNG) 9/10/2022 2 

7 11A4-11A5 vs 10A03 B 1 7H30 SÁNG) 9/10/2022 3 

8 11A09 vs 12A09 B 2 8H30 (SÁNG) 9/10/2022 3 

9 10A09 vs 12A04 B 3 9H30 (SÁNG) 9/10/2022 3 

10 10A04 vs 10A06 B 1 14H00 (CHIỀU) 9/10/2022 1 

11 11A12 vs 10A1-10A5 B 1 14H00 (CHIỀU) 9/10/2022 2 

12 11A08 vs 11A06 B 1 14H00 (CHIỀU) 9/10/2022 3 

13 12A13 vs 12A03 B 2 15H00 (CHIỀU) 9/10/2022 1 

14 12A02 vs 12A05 B 2 15H00 (CHIỀU) 9/10/2022 2 

15 12A07 vs 10A2-10A6 A 2 15H00 (CHIỀU) 9/10/2022 3 

 

 


